
NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH

STT MSSV
NGÀY SINH

(dd/mm/yyyy)
NƠI SINH PHÁI ĐTB XẾP LOẠI GHI CHÚ HỆ

KH

ÓA 
GHI CHÚ

1 12720919 Nguyễn Thị Cẩm Hường 13/04/1993 Nữ 6.38 Trung bình khá TCNH CĐCQ K6

2 12720934 Nguyễn Thị Sao Ly 07/08/1994 Nữ 6.18 Trung bình khá TCNH CĐCQ K6

3 12720938 Nguyễn Thị Nụ 14/05/1993 Nữ 8.08 Giỏi TCNH CĐCQ K6

4 12720940 Đặng Thị Ngoãn 17/08/1994 Nữ 6.52 Trung bình khá TCNH CĐCQ K6

5 12720989 Châu Thị Thùy Trang 25/06/1994 Nữ 6.21 Trung bình khá TCNH CĐCQ K6

6 12720999 Trần Phương Uyên 26/02/1994 Nữ 6.54 Trung bình khá TCNH CĐCQ K6

7 12520536 Trần Bảo Ngọc 20/09/1993 Nam 6.98 Trung bình khá KT CĐCQ K6

8 12420211 Trần Thị Kim Loan 17/06/1994 Nữ 6.4 Trung bình khá QTKD CĐCQ K6

9 12420362 Huỳnh Thị Mỹ Liên 13/12/1994 Nữ 6.19 Trung bình khá QTKD CĐCQ K6

10 12420372 Lợi Minh Minh 26/11/1994 Nữ 6.52 Trung bình khá QTKD CĐCQ K6

11 12420398 Ngô Thị Phương 25/03/1994 Nữ 7.09 Khá QTKD CĐCQ K6

12 12821027 Đỗ Lương Thị Tuyết Hồng 25/01/1993 Nữ 6.22 Trung bình khá TATM CĐCQ K6

13 12821029 Trần Duy Khang 31/10/1994 Nam 6.44 Trung bình khá TATM CĐCQ K6

14 12821035 Nguyễn Bích Ngọc 02/07/1994 Nữ 6.93 Trung bình khá TATM CĐCQ K6

15 12821042 Ngô Hoàng Phúc 09/08/1993 Nam 6.25 Trung bình khá TATM CĐCQ K6

16 12821048 Trần Thị Ngọc Thủy 13/02/1994 Nữ 6.22 Trung bình khá TAGD CĐCQ K6

17 12821051 Đoàn Minh Thy 28/02/1994 Nam 6.85 Trung bình khá TAGD CĐCQ K6
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18 12821062 Lê Hoàng Dũng 04/07/1994 Nam 6.97 Trung bình khá TAGD CĐCQ K6

19 12821076 Bạch Thị Kim Linh 02/01/1994 Nữ 5.9 Trung bình TAGD CĐCQ K6

20 12821082 Mai Trần Đình Nguyên 07/01/1994 Nam 6.84 Trung bình khá TAGD CĐCQ K6

21 11220003 Dương Trung Hiếu 24/02/1992 Hải Dương Nam 6.64 Trung Bình Khá
CNKT Ô 

TÔ
CĐCQ K5

22 11220008 Phạm Thành Luân 20/04/1993 Lâm Đồng Nam 6.79 Trung Bình Khá
CNKT Ô 

TÔ
CĐCQ K5

23 11220010 Trương Văn Ngọc 04/01/1993 Bình Định Nam 6.74 Trung Bình Khá
CNKT Ô 

TÔ
CĐCQ K5

24 11220018 Hoàng Kim Thiện 16/06/1991 Đăk Nông Nam 6.24 Trung Bình Khá
CNKT Ô 

TÔ
CĐCQ K5

25 11220019 Nguyễn Minh Toàn 02/06/1991 Bình Định Nam 5.99 TB
CNKT Ô 

TÔ
CĐCQ K5

26 11420138 Nguyễn Thị Ngọc Nguyên 08/05/1993 Nữ 5.85 Trung Bình QTKD CĐCQ K5

27 11420139 Nguyễn Thị Nhạn 21/09/1993 Nữ 6.20 Trung bình Khá QTKD CĐCQ K5

28 11420153 Vũ Đinh Bảo Quốc 10/12/1990 Nam 5.75 Trung Bình QTKD CĐCQ K5

29 11420170 Lê Thị Kim Tịnh 03/10/1992 Nữ 5.95 Trung Bình QTKD CĐCQ K5

30 11420177 Lin Huệ Trinh 03/04/1992 Nữ 6.00 Trung bình Khá QTKD CĐCQ K5

31 11720235 Vũ Thị Thanh Thư 19/08/1993 Nữ 5.81 Trung bình TCNH CĐCQ K5

32 11720239 Nguyễn Trần Vân Trang 26/03/1993 Nữ 6.20 Trung bình khá TCNH CĐCQ K5

33 11420069 Nguyễn Thanh Sơn 29/01/1992 Nam 5.92 Trung bình TCNH CĐCQ K5

34 11620373 Nguyễn Hoàng Vinh Sang 14/06/1991 Nam 6.67 Trung bình khá THUD CĐCQ K5
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35 10220496 Lê Thế Đại 10/03/1992 Thanh Hóa 5.99 Trung Bình
CNKT Ô 

TÔ
CĐCQ K4

36 10520939 Quách Mai Anh Thư 23/09/1992 Tp.HCM Nữ 6.30 Trung bình khá KT CĐCQ K4

37 10520954 Ngô Thủy Tiên 06/08/1992 Tp.HCM Nữ 6.17 Trung bình khá KT CĐCQ K4

38 10521047 Đỗ Thị Phương Uyên 08/01/1991 Đồng Nai Nữ 5.99 Trung bình KT CĐCQ K4

39 10520417 Trần Gia Viên 09/08/1992 Đăk Lăk Nam 6.37 Trung bình khá KT CĐCQ K4

40 10420087 Võ Thị Thu Hằng 10/08/1987 Phú Yên Nữ 6.64 Trung bình khá QTKD CĐCQ K4

41 10420219 Phạm Quang Nghĩa 16/10/1983 Tp.HCM Nam 5.65 Trung bình QTKD CĐCQ K4

42 10420343 Huỳnh Thị Kim Thuý 28/03/1992 Phú Yên Nữ 5.56 Trung bình QTKD CĐCQ K4

43 10420395 Nguyễn Hoàng Trung 27/06/1991 Tp.HCM Nam 5.96 Trung bình QTKD CĐCQ K4

44 10420189 Phan Thị Mỹ Lý 24/02/1992 Bình Dương Nữ 6.88 Trung bình khá QTKD CĐCQ K4

45 10421032 Trần Văn Tuấn 02/09/1992 Long An Nam 6.08 Trung bình khá QTKD CĐCQ K4

46 12720853 Phạm Thị Thu Thảo 01/12/1994 Nữ 6.4 Trung bình khá TCNH CĐCQ K6

47 12420293 Nguyễn Tấn Trọng 04/07/1994 Nam 6.79 Trung bình khá QTKD CĐCQ K6

48 12420385 Nguyễn Thị Châu Nhi 21/03/1994 Nữ 5.87 Trung bình QTKD CĐCQ K6

Tổng số SV: 48

Không đủ điều kiện xét TN: 03

Danh sách SV hệ CĐ Nghề và CĐ liên thông sẽ thông báo sau.

Không đủ 

điều kiện 

xét tốt 

nghiệp
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